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PHỤ LỤC 1: 
BÁO GIÁ LOẠI MỰC IN CHO CÁC THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG 
TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
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	STT
	Mã hàng
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Các yêu cầu khác
(Báo giá)

	
	
	
	
	
	Mực in chính hãng
	Mực in thay thế
	Mực bơm

	1
	Hộp mực 80A
	Máy in HP Pro 400 M401
	Hộp
	68
	
	
	

	2
	Hộp mực 26A
	Máy in HP Pro M402n / M402d / M402dn / M402dw
	Hộp
	30
	
	
	

	3
	Hộp mực 90A
	Máy in HP Pro M601 / M602
	Hộp
	60
	
	
	

	4
	Hộp mực 14A
	Máy in HP Enterprise 700 M712
	Hộp
	15
	
	
	

	5
	Hộp mực  NPG-51
	Máy photocopy Cannon IR2520 / IR2525 / IR2530
	Hộp
	19
	
	
	

	6
	Hộp mực L300
	Máy in phun màu Epson L300/L310 hoặc trọn bộ 04 màu (Đen - Đỏ - Vàng - Xanh)
	Hộp
	04
	
	
	

	7
	Hộp mực 83A
	Máy in HP LaserJet Pro MFP M125, M127, M201, M225
	Hộp
	05
	
	
	

	8
	Hộp mực 76A
	Máy in HP 428DN / HP 404DN
	Hộp
	54
	
	
	

	9
	Hộp mực W2110A
	Máy in HP Color LaserJet Pro M255nw, máy in màu: đen/xanh/vàng/đỏ hoặc trọn bộ 04 màu
	Hộp
	24
	
	
	

	10
	Hộp mực W1510A
	Máy in HP LaserJet 4003DW/4003DN
	Hộp
	60
	
	
	

	11
	Hộp mực 49A
	Máy in HP LaserJet 1320
	Hộp
	07
	
	
	

	12
	Hộp mực TN451
	Máy in Brother HL-8360CDW, máy in màu: đen/xanh/vàng/đỏ hoặc trọn bộ 04 màu
	Hộp
	08
	
	
	

	13
	Hộp mực TN-2280
	Máy in Brother DCP-7060D, HL-2240D
	Hộp
	30
	
	
	

	14
	Hộp mực TN-2385
	Máy in Brother HL-2360DN, HL-2366DW, MFC-L2701DW
	Hộp
	175
	
	
	

	15
	Hộp mực TN-B022
	Máy in Brother DCP-B7535DW
	Hộp
	95
	
	
	

	16
	Hộp mực TN-3448
	Máy in Brother MFC-L5700DN
	Hộp
	12
	
	
	

	17
	Hộp mực BT6000BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y
	Máy in phun màu Brother DCP-T300, 04 màu: Đen, xanh, đỏ, vàng
	Hộp
	12
	
	
	

	18
	Hộp mực CT203555
	Máy photocopy FujiFilm Apeos 2150 NDA
	Hộp
	12
	
	
	

	19
	Hộp mực 326A
	Máy in Canon LBP 6230DN
	Hộp
	24
	
	
	

	20
	Hộp mực 214A
	Máy in Canon LBP 8810N
	Hộp
	2
	
	
	

	21
	Hộp mực MP-2400S
	Máy photocopy Rich M2701
	Hộp
	12
	
	
	

	22
	Hộp mực Dr 2385
	Máy Brother HL-L23210
	Hộp
	2
	
	
	

	23
	Hộp mực 78A
	Máy HP P1606DN
	Hộp 
	3
	
	
	

	24
	Hộp mực CE285A/85
	Máy Hp Laserjet P1102
	Hộp
	4
	
	
	

	25
	Hộp mực TN-2260 và DR-2525
	Máy MFC-7360
	Hộp
	5
	
	
	



Ghi chú: 
- Các cam kết:
+ Chất lượng mực đúng theo mô tả trên báo giá;
+ Bảo trì bảo dưỡng: nhanh chóng ngay khi có yêu cầu từ khách hàng.
+ Chế độ bảo hành: Điều kiện 1 đổi 1 khi hư hỏng khi mực còn trong ống hơn 50%. Điều kiện bảo hành hộp mực khi mực trong ống còn 20%-50% (loại trừ đối với mực bơm).

